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[bookmark: _GoBack]Câu 1: Tại sao thực dân Pháp chon Đà Nẵng mở đầu xâm lược nước ta? Trình bày chiến sự ở Đà Nẵng.
+ Pháp chọn Đà Nẵng xâm lược nước ta vì: 
- Thực hiện âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”. Đà Nẵng gần Huế, pháp chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp để tấn công ra Huế, chiếm kinh đô của nước ta
+ Chiến sự ở Đà Nẵng : 
- Ngày 1 – 9 – 1858, quân Pháp nổ súng đánh thành Đà Nẵng.
- Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, anh dũng chống trả.
- Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.
- Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp bước đầu thất bại.
 Câu 2: Em hãy trình bày cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam kì?
+ Tại Đà Nẵng: Nhiều toán nghĩa binh nổi dậy chống Pháp.
+ Ở ba tỉnh miền Đông Nam kì: 
- Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp (10 – 12 – 1861). 
- Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trương Định, căn cứ ở Tân Hòa (Gò Công), làm cho quân Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều thiệt hại. Tháng 2 – 1863, Pháp mở cuộc tấn công, nghĩa quân rút về căn cứ mới ở Tân Phước, Trương Định hi sinh. Khởi nghĩa duy trì được một thời gian rồi tan rã.

Câu 3: Em hãy cho biết nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương vào thế kỉ XIX? Vì sao phong trào Cần Vương thất bại
a. Nguyên Nhân:
· Triều đình Huế chia làm 2 phái chủ chiến và chủ hòa.
· Ngày 5-7-1885, phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết lãnh đạo mở cuộc tấn công Pháp ở kinh thành Huế nhưng thất bại  Ông phải đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị) 
- Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương”, kêu gọi mọi người đứng lên giúp vua cứu nước từ đó phát triển thành phong trào Cần Vương rộng khắp cả nước
b. Phong trào Cần Vương thất bại vì: 
+ Các cuộc khởi nghĩ nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết.
+ Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng ta yếu.
+ Chưa có sự lãnh đạo thống nhất.
Câu 4 Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa lớn nhất trong phong trào Cần Vương (Khởi nghĩa Hương Khê). Vì sao khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa lớn nhất trong phong trào Cần Vương
· Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng
· Địa bàn hoạt động: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
· Căn cứ: Ngàn Trươi (Hà Tĩnh)
· Diễn biến: Chia làm 2 giai đoạn:
	+ Giai đoan 1: 1885-1888: Nghĩa quân tập trung tổ chức, huấn luyện, xây dựng lực lượng chuẩn bị chiến đấu
	+ Giai đoạn 2: 1888-1896: là thời kì chiến đấu, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch.
-    Pháp mở các cuộc càn quét, bao vây căn cứ. Năm 1895 Phan Đình Phùng hi sinh, khởi nghĩa tan rã.
- Vì: Khởi nghĩa Hương khê lớn nhất và kéo dài lâu nhất trong phong trào Cần Vương.

Câu 5. Hãy cho biết nguyên nhân khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)? Tại sao khởi nghĩa Yên Thế có thể kéo dài 30 năm?
a. Nguyên nhân:
- Yên Thế nằm ở Bắc Giang, có địa hình hiểm trở.
- Một số nông dân ở Đồng bằng Bắc kì phải bỏ làng lên Yên Thế sinh sống.
- Pháp mở rộng vùng chiếm đóng lên Yến thế, nông dân phải đứng lên đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình.
- Khởi nghĩa Yên Thế kéo chia làm 3 giai đoạn với người lãnh đạo cao nhất là Đề Thám (Hoàng Hoa Thám). Năm 1913 Đề Thám hy sinh, khởi nghĩa tan rã.
b. Khởi nghĩa Yên Thế kéo dài gần 30 năm vì:
+ Địa bàn đồi núi. Thuận lợi cho cách đánh của ta
+ Đề Thám linh hoạt trong chiến đấu (2 lần giảng hòa với Pháp)
+ Pháp còn tập trung lực lượng đàn áp phong trào Cần Vương.
Câu 6: Em hãy cho biết nguyên nhân và kết cục của các đề nghị cải cách ở nước ta cuối thế kỉ XIX? 
- Nguyên nhân: Xuất phát từ lòng yêu nước, muốn cho nước nhà được giàu mạnh đương đầu với kẻ thù. Một số quan lại đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị cải cách ở nước ta cuối TK XIX.
- Nhưng các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX đều thất bại.
- Nguyên nhận:
+  Những đề nghị cải cách trên mạng tính lẻ tẻ, rời rạc.
+ Chưa đặt ra vấn đề giải quyết mâu thuẫn giai cấp và dân tộc.
+ Triều đình bảo thủ bất lực, không chấp nhận các đề nghị cải cách
- Ý nghĩa: Phản ánh nhận thức của người Việt Nam, gây tiếng vang dám tấn công tư tưởng phong kiến bảo thủ. Góp phần chuẩn bị  phong trào duy tân ở thế kỷ XX.
Câu 7: Nêu những sự kiện nổi bật trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Sài Gòn?  
- Hoạt động của các đội nghĩa binh, tiêu biểu là  nghĩa binh của Trương Định.
- Nhiều chí sĩ yêu nước đã “đánh giặc” theo cách riêng của mình, với ngòi bút của cụ Nguyễn Đình Chiểu thực sự là vũ khí lợi hại tiêu diệt quân thù.
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